
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGỌC VÂN 

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TẶNG, TRUY TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG” 

(Kèm theo Tờ trình số     /TTr-UBND ngày 16   tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch UBND xã Ngọc Vân) 

 

STT Họ và Tên 

Năm sinh 

  

  

Nguyên quán( xã, 

huyện, tỉnh) 

Nơi đi TNXP ( xã, 

huyện, tỉnh) 

Hộ khẩu thường trú 

hiện nay 

Đơn vị tham 

gia 

Thời gian 

tham gia 

Giấy tờ liên 

quan 

Ghi 

chú 

1 Đoàn Văn Thủy 
 

01/01/1933 

Ngọc Vân – Tân Yên 

– Bắc Giang 

Ngọc Vân – Tân Yên 

– Bắc Giang 

Thúy Cầu -Ngọc Vân – 

Tân Yên – Bắc Giang 
Đội 254 

4 năm   

0 tháng 

QĐ 40 hưởng 

chế độ TNXP 

 

2 Hoàng Văn Điền 5/2/1933 
Ngọc Vân – Tân Yên 

– Bắc Giang 

Ngọc Vân – Tân Yên 

– Bắc Giang 

Lương Tân - Ngọc Vân – 

Tân Yên – Bắc Giang Đội 254 
2 năm  

5 tháng 

QĐ 40 hưởng 

chế độ TNXP 

 

3 
Nguyễn Thị Thanh 14/7/1948 Tân Đức – Phú Bình 

– Thái Nguyên 

Tân Đức – Phú Bình – 

Thái Nguyên 

Suối Chính - Ngọc Vân – 

Tân Yên – Bắc Giang 

C91 – Thái 

Nguyên 

4 năm  

0 Tháng 

QĐ 40 hưởng 

chế độ TNXP 

 

4 
Hoàng Thị Hựu 6/1933 Ngọc Vân – Tân Yên 

– Bắc Giang 

Ngọc Vân – Tân Yên 

– Bắc Giang 

Đồng Hội - Ngọc Vân – 

Tân Yên – Bắc Giang 

307- Bắc Cạn 3 năm 

0 tháng 

QĐ 40 hưởng 

chế độ TNXP 

 

5 Chu Thị Hạnh 5/6/1945 Thụy Ninh – Thụy 

An- Thái Bình 

Thụy Ninh – Thụy 

An- Thái Bình 

Thúy Cầu - Ngọc Vân – 

Tân Yên – Bắc Giang 

C41- Tổng đội 

768-BXD67 

2 năm  

01 tháng 

KNC TNXP  

6 Nguyễn Thị Loan 4/9/1950 Nghĩa Phương – Lục 

Nam – Bắc Giang 

Nghĩa Phương – Lục 

Nam – Bắc Giang 

Làng Sai - Ngọc Vân – 

Tân Yên – Bắc Giang 

Hồ Cây Đa 3 năm 

0 tháng 

QĐ 40 hưởng 

chế độ TNXP 

 

7 Nguyễn Thị Xuân 5/7/1942 Khởi Nghĩa – Tiên 

Lãng – Hải Phòng 

Khởi Nghĩa – Tiên 

Lãng – Hải Phòng 

Hợp Tiến -Ngọc Vân – 

Tân Yên – Bắc Giang 

N99 – P25 3 năm 

10 tháng 

XN TNXP 

tỉnh 

 

8 Lưu Văn Tân 13/4/1943 Ngọc Vân – Tân Yên 

– Bắc Giang 

Ngọc Vân – Tân Yên 

– Bắc Giang 

Thúy Cầu - Ngọc Vân – 

Tân Yên – Bắc Giang 

N297 3 năm 

3 tháng 

GXN đơn vị 

công tác 

Chết 

2020 

9 Nguyễn Thị Mai 27/10/1953 Lam Cốt – Tân Yên 

– Bắc Giang 

Lam Cốt – Tân Yên – 

Bắc Giang 

Đồng Hội - Ngọc Vân – 

Tân Yên – Bắc Giang 

245- Nguyễn 

Văn Cừ 

5 tháng XN TNXP 

tỉnh 

 

10 Hoàng Văn Hướng 01/01/1926 Ngọc Vân – Tân Yên 

– Bắc Giang 

Ngọc Vân – Tân Yên 

– Bắc Giang 

Đồng Nội - Ngọc Vân – 

Tân Yên – Bắc Giang 

307- Bắc Cạn 3 năm 

0 tháng 

KNC TNXP Chết 

2012 

11 Dương Ngô Cần 6/01/1952 Ngọc Vân – Tân Yên Ngọc Vân – Tân Yên  Đồng Hội - Ngọc Vân – N 245 - 2 năm XN TNXP  



– Bắc Giang – Bắc Giang Tân Yên – Bắc Giang Nguyễn Văn 

Cừ 

5 tháng tỉnh 

12 Nguyễn Thế Tùng 01/01/1954 Ngọc Vân – Tân Yên 

– Bắc Giang 

Ngọc Vân – Tân Yên 

– Bắc Giang 

Đồng Sùng - Ngọc Vân – 

Tân Yên – Bắc Giang 

N3229 Lục 

Nam - HB 

2 năm  

11 tháng 

QĐ 40 hưởng 

chế độ TNXP 

 

13 Nguyễn Thị Với 20/4/1948 Lam Sơn – Quế Võ – 

Bắc Ninh 

Lam Sơn – Quế Võ – 

Bắc Ninh 

Đồng Cạn - Ngọc Vân – 

Tân Yên – Bắc Giang 

C200 5 năm 

10 tháng 

QĐ 40 hưởng 

chế độ TNXP 

 

14 Nguyễn Văn 

Khanh 

01/01/1953 Ngọc Vân – Tân Yên 

– Bắc Giang 

 Ngọc Vân – Tân Yên 

– Bắc Giang 

Đồng Nội - Ngọc Vân – 

Tân Yên – Bắc Giang 

C 307 2 năm 

3 tháng 

HCKC 

GCN TNXP 

 

15 Nguyễn Thị Kình 01/01/1933 Dĩnh Kế – TP Bắc 

Giang – Bắc Giang 

Dĩnh Kế – TP Bắc 

Giang – Bắc Giang 

Thúy Cầu  - Ngọc Vân – 

Tân Yên – Bắc Giang 

Đội 254 4 năm 

 6 tháng 

KNC TNXP Chết 

2023 

16 Dương Ngô Tho 16/7/1934 Ngọc Vân – Tân Yên 

– Bắc Giang 

Ngọc Vân – Tân Yên 

– Bắc Giang 

Đồng Nội - Ngọc Vân – 

Tân Yên – Bắc Giang 

C 231 2 năm  

0 tháng 

GCN TNXP Chết 

2019 

17 Nguyễn Thị Viên 01/5/1951 Ngọc Vân – Tân Yên 

– Bắc Giang 

Ngọc Vân – Tân Yên 

– Bắc Giang 

Thúy Cầu - Ngọc Vân – 

Tân Yên – Bắc Giang 

 C117 -N79 2 năm 

5 tháng 

KNC TNXP  

18 Nguyễn Thị Lộc 01/01/1926 Ngọc Vân – Tân Yên 

– Bắc Giang 

Ngọc Vân – Tân Yên 

– Bắc Giang 

Đồng Hội - Ngọc Vân – 

Tân Yên – Bắc Giang 

C307 3 năm 

0 tháng 

KNC TNXP  

19 Hoàng Văn Xuân 10/01/1942 Ngọc Vân – Tân Yên 

– Bắc Giang 

Ngọc Vân – Tân Yên 

– Bắc Giang 

Đồng Khanh - Ngọc Vân 

– Tân Yên – Bắc Giang 

117 -N79 2 năm 

0 tháng 

KNC TNXP Chết  

2021 

20 Dương Ngô Bích 14/8/1936 Ngọc Vân – Tân Yên 

– Bắc Giang 

Ngọc Vân – Tân Yên 

– Bắc Giang 

Lương Tân - Ngọc Vân – 

Tân Yên – Bắc Giang 

Đội 254 4 năm 

6 tháng 

KNC TNXP  
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